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Tổng số kinh phí         1       300        36    9,091        -          -          35    8,987         1        300        36    8,042        -           -          15     1,836        -         -          29    1,893         2         600      166      29,901 

I

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật;

chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy

móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về

áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ

thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở

công nghiệp nông thôn

        1       300        15    1,488        -          -          16    1,500         1        300    1,289        -           -            5        369        -         -          11    1,075         2         600        62        5,721 

1 Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

2
Hỗ trợ mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất

sạch hơn
         2       378          2           378 

3
Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết

bị, công nghệ tiên tiến
        1       300        13    1,110        16    1,500         1        300        15    1,289          5        369        11    1,075         2         600        60        5,343 

4
Hỗ trợ các cơ sở CNNT sửa chữa, nâng cấp

hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường

5
Hỗ trợ tư vấn, đánh giá, áp dụng giải pháp sản

xuất sạch hơn trong công nghiệp

6

Hỗ trợ liên kết các cơ sở CNNT với các cơ sở

đào tạo trong nghiên cứu, sản xuất máy móc

thiết bị tiên tiến; kết nối cung cầu về đầu tư

máy móc thiết bị tiên tiến 

II Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn      -          -          8      240      -         -          3        75      -           -        17      424      -         -          3        75      -        -        12     305      -            -        43      1,119 

1
Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT

tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước

2
Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT

tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ nước ngoài

3
Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển

lãm trong nước

Nội dung và chỉ tiêu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SCT ngày      /3/2025 của Sở Công Thương)

Tổng giai đoạn 2021-2025

KCQG KCĐP

Năm 2024
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Năm 2023

KCQG KCĐPTT KCQG KCĐP

Kế hoạch năm 2025

KCQG KCĐP

Biểu số 1

KCQG KCĐP

Năm 2021 Năm 2022
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Tổng giai đoạn 2021-2025
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Kế hoạch năm 2025

KCQG KCĐPKCQG KCĐP

Năm 2021 Năm 2022

4
Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển

lãm nước ngoài

5
Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu

các cấp
         4       140        10       249        11       280        25           669 

6

Hỗ trợ in, dán nhãn logo của chương trình

bình chọn; tặng thưởng, đăng tải thông tin giới

thiệu sản phẩm đạt giải các cấp

7 Hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu          4       100          3         75          7       175          3          75          1         25        18           450 

8
Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu

quảng bá sản phẩm CNNT

9

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển

đổi số trong quảng bá, giới thiệu, phát triển

sản phẩm; kiểm soát chất lượng, an toàn thực

phẩm, truy suất nguồn gốc đối với sản phẩm

CNNT

10
Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ

liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường

III

Hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm

liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư

phát triển các cụm công nghiệp

       -            -          -            -          -          -          -            -          -             -          -            -          -           -          -             -          -         -          -            -          -             -          -                -   

1

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các

hiệp hội, hội ngành nghề; tham gia cụm liên

kết ngành, chuỗi giá trị.

2
Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư

phát triển cụm công nghiệp 

3

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho cơ sở

CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các

khu, cụm công nghiệp

4
Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô

nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp

IV

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng,

nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp

các cơ sở công nghiệp nông thôn

       -            -          -            -          -          -          -            -          -             -          -            -          -           -          -             -          -         -          -            -          -             -          -                -   

1
Hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá nhu cầu của các

cơ sở CNNT
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Tổng giai đoạn 2021-2025

KCQG KCĐP
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2

Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề cho lao

động; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý,

kỹ thuật; bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho

nghệ nhân, người có tay nghề cao

3

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo

viên, đội ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất

sạch hơn

4

Hỗ trợ xây dựng chương trình và đào tạo khởi

sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhận

thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn

trong sản xuất công nghiệp

5

Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống

quản lý, áp dụng các tiêu chí quản lý giúp

nâng cao hiệu quả sản xuất

6

Hỗ trợ liên kết giữa các cơ sở CNNT và các

cơ sở đào tạo trong nước nhằm đào tạo lao

động kỹ thuật cao

7

Hỗ trợ tổ chức tham quan mô hình, các hoạt

động tư vấn, tập huấn, hội thảo, diễn đàn, giới

thiệu công nghệ, máy móc thiết bị, hội nhập

kinh tế quốc tế cho các cơ sở CNNT

8

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất

CNNT tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt

khó khăn

V
Tư vấn thông tin phát triển công nghiệp

nông thôn, công tác truyền thông
       -            -            1         35        -          -            4       384        -             -            6       516        -           -            4        318        -         -            5       485        -             -          20        1,738 

1
Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền hình,

truyền thanh
         1         35          1         35          1         35          1          35          1         35          5           175 

2 Hỗ trợ xuất bản, phát hành bản tin/ấn phẩm 

3
Hỗ trợ xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện

tử

4

Tổ chức và hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia

các cuộc thi, phát động, triển lãm nhằm quảng

bá thông tin, tuyên truyền về hoạt động

khuyến công
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5

Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở CNNT trong các

hoạt động: Lập dự án đầu tư, marketing, quản

lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực, liên

doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh;

thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, ứng dụng

công nghệ - thiết bị mới…; tiếp cận các chính

sách ưu đãi đầu tư, khoa học công nghệ và các

chính sách ưu đãi khác

6
Hỗ trợ pháp lý về xây dựng, quản lý, duy trì,

cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương

trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi

dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật về

lĩnh vực phát triển sản xuất CNNT

8

Hỗ trợ các hình thức tuyên truyền khác (tổ

chức các đợt kết nối giao thương mở rộng thị

trường tiêu thụ sản phẩm)

         3       349          5       481          3        283          4       450        15        1,563 

VI
Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các

hoạt động khuyến công
       -            -            1       128        -          -            1       128        -             -            1       113        -           -            1          74        -         -            1         28        -             -            5           523 

1

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm

việc cho các Trung tâm khuyến công cấp vùng

và cấp tỉnh

2

Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công

tác khuyến công, cộng tác viên khuyến công

3
Tổ chức tham quan khảo sát học tập kinh

nghiệm trong nước

4
Tổ chức tham quan khảo sát học tập kinh

nghiệm nước ngoài

5
Tổ chức Hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh

giá tổng kết về hoạt động khuyến công

6

Xây dựng, tổ chức hoặc tham gia thực hiện

hoạt động khuyến công trong các chương

trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong nước

và nước ngoài

7

Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ

thuật đối với một số hoạt động khuyến công

quốc gia thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp

công

8
Hỗ trợ xây dựng hệ thống mạng lưới tư vấn

viên, cộng tác viên khuyến công
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9
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản

lý hoạt động khuyến công

10

Xây dựng cơ chế chính sách, chương trình

khuyến công từng giai đoạn; kế hoạch khuyến

công hàng năm

11

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực

hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến

công 1        128      1        128      1        113      1        73.5     1        28       5        523          

VII Nội dung khác        -            -          11    7,200        -          -          11    6,900        -             -          12    5,700        -           -            2     1,000        -         -          -            -          -             -          36      20,800 

1 Hỗ trợ có thu hồi 11      7,200   11      6,900   12      5,700   2        1,000   36      20,800     

Ghi chú:   - Số liệu thống kê các năm từ 2021 đến năm 2024 là số đã thực hiện, riêng năm 2025 là số kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đã đăng ký

               -  Các nội dung không tổng hợp được trên cơ sở biểu số liệu, đề nghị tổng hợp chi tiết trong báo cáo
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